	SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮKĐỀ CHÍNH THỨC

[bookmark: name_school]TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT VICTORY


(Đề thi có 04 trang)
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MÔN Toán – Khối lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)


                                                                                                                                            Mã đề 

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................


[bookmark: note]
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1. Số góc có trong hình vẽ dưới đây là:
[image: ]
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 1
Câu 2. Hình vẽ dưới đây biểu diễn loại góc nào:
[image: ]
	A. Góc vuông	B. Góc nhọn	C. Góc tù	D. Góc bẹt
Câu 3. Bạn Minh tham gia một trò chơi quay số trúng thưởng, vòng quay được cho như hình vẽ dưới đây. Gọi M là tập hợp các kết quả có thể xảy ra, tập hợp M là:
[image: ]


	A. 	B. 	


	C. 	D. 
Câu 4. Bạn Hạnh, An, Bình, Cát đo chiều cao của nhau. Biết bạn An cao 1,50m; bạn Hạnh 1,48m; bạn Bình cao 1,55m, bạn Cát cao 1,57m. Bạn nào cao nhất, bạn nào thấp nhất?
	A. Hạnh cao nhất, Bình thấp nhất	B. Bình cao nhất, An thấp nhất	
	C. Cát cao nhất, Hạnh thấp nhất	D. An cao nhất, Cát thấp nhất
Câu 5. 15% của 120 là: 




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Trong hộp có 1 viên bi xanh, 2 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng. Hằng lấy ra 4 viên bi từ hộp. Sự kiện “Hằng lấy được một viên bi màu tím” là sự kiện:
[image: ]
	A. Chắc chắn xảy ra		B.  Không thể xảy ra	
	C. Có thể xảy ra 		D.  Chưa xác định được

Câu 7. Góc  trong hình vẽ sau có số đo bằng:
[image: ]




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 8. Có bao nhiêu điểm nằm trong góc  trong hình vẽ dưới đây?
[image: ]
	A. 1	B. 3	C. 4	D. 2 
Câu 9. Bác Nam gửi ngân hàng 160 triệu đồng với lãi suất 2%/ năm. Sau một năm, bác Nam nhận được số tiền lãi là:
	A. 3,2 triệu đồng	B. 3 triệu đồng	C. 163,2 triệu đồng	D. 32 triệu đồng
[bookmark: _Hlk129633158]Câu 10. Nhật và Phú cùng nhau chơi thi đấu 50 ván cờ vua và đếm số ván thắng của mỗi bạn theo như bảng sau:
[image: ]
	Nhật
	
                                         









	Phú
	                                                                   













Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Bạn Phú thắng” là:


	A. 	B. 


	C. 	D. 


Câu 11. Cho biểu thức , gọi M là giá trị để biểu thức P nguyên, khi đó tổng các phần tử của tập hợp M là:


	A. 0	B. 	C. 	D. 2 


Câu 12. Cho góc bẹt , vẽ thêm các tia. Cần vẽ thêm bao nhiêu tia phân biệt chung gốc O và không trùng với các tia đã vẽ trong hình để tạo thành tất cả 300 góc.




	A. 	B. 	C. 	D. 
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 

b) 

c) 
Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x, biết:

a) 

b) 
[bookmark: _Hlk132805502]Câu 3. (1,5 điểm) Một người hâm mộ ca sĩ Sơn Tùng MTP ghi lại màu sắc trang phục của nam ca sĩ khi đi dự sự kiện trong bảng sau:
	Đen
	Trắng
	Đen
	Đỏ
	Trắng
	Đen
	Đỏ
	Trắng
	Đỏ
	Đen

	Cam
	Đen
	Trắng
	Đỏ
	Đen
	Trắng
	Trắng
	Đen
	Cam
	Trắng

	Đen
	Trắng
	Cam
	Đen
	Trắng
	Đen
	Cam
	Đen
	Đen
	Trắng


a) Hãy lập bảng thống kê ứng với bảng dữ liệu trên theo mẫu sau?
	Màu sắc
	Đen
	Trắng
	Đỏ
	Cam 

	Số lần xuất hiện
	
	
	
	


b) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Trang phục đi dự sự kiện của của ca sĩ Sơn Tùng MTP là màu trắng” trong 30 lần đi dự sự kiện nói trên? Theo em nam ca sĩ chủ yếu mặc trang phục màu nào đi dự sự kiện?
Câu 4. (1,5 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho: ON = 5cm, OM = 10 cm 
a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Tính MN?
c) Điểm N có phải là trung điểm của OM không? Vì sao?



Câu 5. (1,0 điểm) Cho  và . Hãy tính giá trị biểu thức .

------ HẾT ------

ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	D
	B
	B
	D
	A
	B
	C
	B



II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Bài 
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,5đ)
	
a) 



b) 



c) 


	

0,25


0,25






0,25



0,25







0,25


0,25

	2
(1,5đ)
	
a) 



b) 


 hoặc 


			
(Đúng 1 trường hợp cho 0,25đ)
	



0,25




0,25





0,25

0,25

	3
(1,5đ)
	a) Bảng thống kê
	Màu sắc
	Trắng
	Đen
	Cam
	Đỏ

	Số lần
	10
	12
	4
	4


b) Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Trang phục đi dự sự kiện của của ca sĩ Sơn Tùng MTP là màu trắng” là:


Theo em nam ca sĩ chủ yếu mặc màu đen khi đi dự sự kiện
	0,5


0,5


0,5

	4
(1,5đ)
	a) Vẽ đúng hình vẽ


b) Vì  mà  nên N nằm giữa O và M
c) Vì N nằm giữa O và M nên ta có:



d) Vì  nên N là trung điểm của OM
	0,25
0,5

0,5

0,25

	5
(1đ)
	Ta có : 

. 

Vậy  .
	




0,5






0,25


0,25



[bookmark: _Hlk116845926]	Người duyệt đề	Người ra đề




	Hoàng Thị Huế	Hách Thị Hồng Hoa
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